
TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100046 Võ Hồng Duy 11/06/2008 5.5 2 7.5 1
2 100052 Nguyễn Mạnh Dũng 07/07/2008 5 2 7 2
3 100056 Bùi Duy Đạt 13/06/2008 5.5 0.2 5.7 2
4 100058 Nguyễn Đạt 10/03/2008 6 2.4 8.4 2
5 100085 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/03/2008 4.5 1.8 6.3 3
6 100094 Tạ Văn Hậu 16/06/2008 5.75 2 7.8 3
7 100154 Phạm Nguyễn Đăng Khôi 04/12/2008 6.75 2 8.8 4
8 100155 Võ Chí Khôi 13/08/2008 6.75 2 8.8 4
9 100156 Phạm Anh Khuê 20/06/2008 5 2 7 4
10 100172 Võ Duy Lâm 29/04/2008 6 2 8 5
11 100177 Nguyễn Hoàng Linh 24/06/2008 6.5 2.1 8.6 5
12 100196 Bùi Gia Min 25/05/2008 6.5 2.1 8.6 5
13 100205 Lương Thảo My 06/10/2008 6.75 2.1 8.9 5
14 100220 Đồng Thị Thu Nga 10/01/2008 6.75 2 8.8 5
15 100228 Nguyễn Thị Thúy Ngân 18/06/2008 6.5 2.1 8.6 6
16 100239 Phan Mai Bảo Ngọc 20/10/2008 6.75 1.2 8 6
17 100242 Dương Tống Thảo Nguyên 06/07/2008 5.75 2 7.8 6
18 100249 Huỳnh Thị Ngọc Nhân 26/07/2008 6.25 2 8.3 6
19 100256 Võ Nguyễn Yến Nhi 14/05/2008 3.5 1.8 5.3 6
20 100263 Lê Quỳnh Như 19/08/2008 5.5 1.8 7.3 6
21 100284 Đỗ Tấn Phông 14/03/2008 6 1.7 7.7 7
22 100293 Huỳnh Tấn Phước 27/04/2008 6.25 2 8.3 7
23 100301 Nguyễn Tường Quyên 13/04/2008 6.75 1.9 8.7 7
24 100302 Đỗ Như Quỳnh 20/10/2008 5.5 1.7 7.2 7
25 100318 Bùi Văn Tâm 24/03/2008 6 2 8 8
26 100330 Nguyễn Thị Thảo 21/06/2008 6.25 1.8 8.1 8
27 100332 Phạm Thị Thu Thảo 27/08/2008 7 2.1 9.1 8
28 100335 Phan Đình Thắng 05/09/2008 6.25 1.7 8 8
29 100341 Nguyễn Thanh Thiện 25/06/2008 7 2.2 9.2 8
30 100348 Thới Thị Thuận 29/11/2008 7 2 9 8
31 100356 Nguyễn Anh Thư 23/02/2008 6.25 2.1 8.4 9
32 100363 Nguyễn Thị Kim Thương 18/11/2008 6.75 2.1 8.9 9
33 100364 Trần Thị Thu Thương 04/02/2008 7 1.9 8.9 9
34 100367 Phạm Vũ Tiến 19/08/2008 6 2.1 8.1 9
35 100391 Huỳnh Thị Trinh 26/04/2008 6.75 2.1 8.9 9
36 100406 Nguyễn Viết Tuân 12/02/2008 4.5 1.6 6.1 10
37 100442 Trần Thị Yến Vy 16/01/2008 6.75 2 8.8 11
38 100448 Phù Kim Yến 14/01/2008 5.5 1.8 7.3 11
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100012 Trần Quang Bảo 21/07/2008 5 1.8 6.8 1
2 100036 Lâm Ngọc Diệp 25/05/2008 6.5 2.1 8.6 1
3 100047 Võ Lê Duy 16/02/2008 6 1.3 7.3 2
4 100062 Huỳnh Tấn Đệ 09/06/2008 6.5 1 7.5 2
5 100071 Nguyễn Ngọc Trường Giang 30/10/2008 6.5 2 8.5 2
6 100084 Nguyễn Thị Hằng 07/10/2008 6.25 2 8.3 2
7 100089 Lê Mỹ Hân 09/11/2008 4.5 1 5.5 3
8 100114 Thái Bùi Quốc Huy 02/03/2008 3.5 0.8 4.3 3
9 100120 Huỳnh Tấn Huynh 09/06/2008 6 1.6 7.6 3
10 100128 Nguyễn Thanh Hưng 16/01/2008 6 2 8 3
11 100129 Phạm Tấn Hưng 09/01/2008 6.25 2 8.3 3
12 100131 Đồng Thị Hương 06/12/2007 6 1.6 7.6 4
13 100135 Nguyễn Vũ Hồng Kha 08/03/2008 2.75 0.2 3 4
14 100144 Nguyễn Trà Khánh 22/04/2008 4.25 1.6 5.9 4
15 100146 Lê Văn Khải 19/08/2008 5.75 1.8 7.6 4
16 100151 Tống Duy Khoa 11/11/2008 6.25 1.8 8.1 4
17 100152 Võ Đăng Khoa 11/08/2008 6.25 2 8.3 4
18 100153 Võ Tấn Khoa 27/04/2008 5 0.8 5.8 4
19 100163 Ngô Tuấn Kiệt 26/08/2008 3.75 0.2 4 4
20 100185 Bùi Đắc Luật 18/10/2008 6.5 2 8.5 5
21 100188 Nguyễn Lê Trúc Ly 04/11/2008 5.25 2 7.3 5
22 100231 Phạm Thị Thanh Ngân 10/07/2008 6.5 2.1 8.6 6
23 100245 Lê Trung Nguyễn 13/07/2008 4.75 0.3 5.1 6
24 100247 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 16/10/2007 5.75 1 6.8 6
25 100251 Lê Quang Nhật 19/09/2008 5.5 0.5 6 6
26 100287 Đồng Văn Phú 27/06/2008 5.75 2 7.8 7
27 100294 Trần Văn Phước 17/10/2008 3.5 1.6 5.1 7
28 100311 Nguyễn Văn Sơn 14/02/2008 6.25 1.8 8.1 7
29 100316 Võ Văn Tài 01/04/2008 4 1.1 5.1 8
30 100337 Đỗ Nguyễn Thành Thi 11/05/2008 4 1.3 5.3 8
31 100339 Võ Tấn Thiên 12/11/2008 4.5 0.8 5.3 8
32 100374 Đỗ Thị Thu Trang 26/07/2008 6.75 2.1 8.9 9
33 100382 Phạm Thị Thùy Trâm 27/06/2008 6.5 2.1 8.6 9
34 100390 Nguyễn Văn Triết 28/12/2008 6 2 8 9
35 100402 Phạm Vũ Quang Trường 06/03/2008 4 0.8 4.8 10
36 100405 Nguyễn Văn Trưởng 28/05/2008 5.5 1.7 7.2 10
37 100411 Phạm ánh Tuyền 08/07/2008 6.75 1.7 8.5 10
38 100443 Võ Thị Yến Vy 22/10/2008 4.5 0.2 4.7 11
39 100446 Nguyễn Thế Yên 10/01/2008 3.25 0.2 3.5 11
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100007 Trần Kỳ Anh 15/08/2008 7 2.1 9.1 1
2 100013 Nguyễn Gia Biểu 26/10/2008 6.75 2.1 8.9 1
3 100024 Bùi Văn Chiến 24/03/2008 6.5 2 8.5 1
4 100025 Tiêu Viết Chiến 10/02/2008 3 0.4 3.4 1
5 100031 Phùng Quang Cường 12/05/2008 6.25 2 8.3 1
6 100066 Phạm Thị Ngọc Điệp 10/02/2008 7 2.1 9.1 2
7 100076 Huỳnh Thị Thu Hà 31/10/2008 6.75 1.8 8.6 2
8 100095 Phạm Huy Hiên 22/11/2008 5.75 2 7.8 3
9 100098 Tạ Thị Thu Hiếu 27/03/2008 6 1.2 7.2 3
10 100113 Phạm Quốc Huy 22/09/2008 5.75 0.8 6.6 3
11 100115 Trần Gia Huy 25/05/2008 6 1 7 3
12 100130 Trần Gia Hưng 23/09/2008 (blank) 0.9 0.9 4
13 100134 Nguyễn Kha 13/01/2008 5 2 7 4
14 100168 Võ Thị Ngọc Lai 01/04/2008 5.75 1.1 6.9 5
15 100181 Võ Thị Khánh Linh 21/03/2008 4.75 2 6.8 5
16 100194 Phạm Thị Mỹ Lý 05/08/2008 6.75 0.8 7.6 5
17 100238 Võ Thị Ngoan 09/04/2008 6.5 1.8 8.3 6
18 100243 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 20/01/2008 6.5 2 8.5 6
19 100254 Mai Thị Yến Nhi 12/03/2008 7 2.1 9.1 6
20 100259 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 24/05/2008 7 2 9 6
21 100260 Bùi Thị Huỳnh Như 08/05/2008 6.25 1.1 7.4 6
22 100264 Lê Quỳnh Như 26/05/2008 5.75 0.8 6.6 7
23 100270 Võ Nguyễn Gia Như 15/11/2008 6.75 1.9 8.7 7
24 100278 Dương Anh Pháp 14/09/2007 6.25 1 7.3 7
25 100300 Lê Thị Kim Quyên 16/08/2008 7 2 9 7
26 100312 Nguyễn Quốc Tài 29/08/2008 6.25 2 8.3 7
27 100325 Võ Phan Nhật Thành 25/02/2008 6.5 0.9 7.4 8
28 100326 Kiều Quang Thái 22/07/2008 6.75 2.1 8.9 8
29 100352 Võ Ngọc Thanh Thúy 18/08/2008 5.75 2.1 7.9 9
30 100361 Huỳnh Tiêu Diễm Thương 01/04/2008 6.75 2 8.8 9
31 100368 Võ Tấn Tin Tin 25/05/2008 4.25 1.8 6.1 9
32 100380 Nguyễn Thùy Trâm 14/01/2008 6.75 1.8 8.6 9
33 100381 Phạm Ngọc Trâm 09/06/2008 6.5 2 8.5 9
34 100410 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 03/06/2008 6.25 1.2 7.5 10
35 100419 Võ Nguyễn Tú Uyên 12/11/2008 6.75 1.9 8.7 10
36 100424 Tạ Đình Viễn 21/03/2008 6 1 7 11
37 100435 Nguyễn Trung Vũ 16/05/2008 4.75 1 5.8 11
38 100438 Bùi Thị Uyên Vy 05/05/2008 6.75 1.7 8.5 11
39 100441 Nguyễn Thị Mỹ Vy 11/04/2008 6.75 1 7.8 11
40 100449 Bùi Thị Như ý 21/01/2008 7 1.8 8.8 11
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100011 Bùi Trần Gia Bảo 25/01/2008 5 0.5 5.5 1
2 100017 Phạm Thị Kim Cảm 07/09/2008 5.75 2 7.8 1
3 100028 Võ Minh Chiến 23/07/2008 4.5 0.4 4.9 1
4 100029 Đặng Tấn Công 10/09/2008 5.75 0 5.8 1
5 100038 Nguyễn Lê Xuân Diệu 01/06/2008 6.25 1.1 7.4 1
6 100043 Lê Phan Quang Duy 08/05/2008 6 1.6 7.6 1
7 100067 Huỳnh Kết Đoàn 18/02/2008 6.5 1.8 8.3 2
8 100068 Ngô Quốc Được 09/05/2008 5.5 1.9 7.4 2
9 100074 Trương Thị Hương Giang 23/07/2008 6.25 2 8.3 2
10 100116 Phạm Huỳnh Huyên 11/02/2008 5.25 0.6 5.9 3
11 100124 Đỗ Trần Tấn Hùng 26/10/2008 5.25 0.5 5.8 3
12 100126 Dương Gia Hưng 22/06/2008 1.75 0 1.8 3
13 100138 Nguyễn Văn Khang 09/11/2008 6.75 1.2 8 4
14 100158 Đặng Trung Kiên 08/11/2008 6.5 2 8.5 4
15 100159 Nguyễn Thị Vân Kiều 04/07/2008 6.25 2 8.3 4
16 100189 Nguyễn Ngọc Ly 26/01/2008 5.5 1.8 7.3 5
17 100204 Đỗ Mai Huyền My 03/11/2008 5.25 0.5 5.8 5
18 100218 Nguyễn Thái Nam 30/01/2008 4.25 0.3 4.6 5
19 100219 Nguyễn Văn Nam 02/05/2008 6.75 1.7 8.5 5
20 100232 Phạm Thị Thu Ngân 16/06/2008 5.75 1 6.8 6
21 100273 Đỗ Thị Xuân Niềm 21/09/2008 6 0.2 6.2 7
22 100281 Phạm Tấn Phát 21/02/2008 3.5 0.3 3.8 7
23 100298 Phạm Duy Quân 10/09/2008 5.25 1.9 7.2 7
24 100309 Trần Văn Sang 10/08/2008 5.75 1.6 7.4 7
25 100317 Bùi Hữu Minh Tâm 26/08/2008 2.75 0.2 3 8
26 100322 Thới Văn Tâm 19/01/2008 6.25 0.4 6.7 8
27 100338 Nguyễn Ngọc ý Thiên 29/11/2008 4.75 0.8 5.6 8
28 100340 Đặng Tấn Thiện 14/01/2008 4 0.8 4.8 8
29 100366 Trương Thị Hồng Tiên 20/09/2008 6.25 0.5 6.8 9
30 100396 Lê Quang Trung 20/08/2008 6.25 1.8 8.1 10
31 100404 Trương Gia Trường 30/05/2008 6 1.2 7.2 10
32 100408 Huỳnh Quốc Tuấn 24/05/2008 5 0.9 5.9 10
33 100409 Lê Minh Tuấn 20/09/2008 5.75 0.7 6.5 10
34 100414 Đỗ Hữu Tùng 19/07/2008 4 0.6 4.6 10
35 100416 Trương Xuân Tường 09/11/2008 5.75 1.6 7.4 10
36 100423 Võ Thị Tường Vi 27/07/2008 6.5 1.9 8.4 10
37 100428 Nguyễn Quốc Vin 25/10/2008 4.25 1.8 6.1 11
38 100436 Nông Công Vũ 02/10/2008 4.25 0.5 4.8 11
39 100440 Nguyễn Thị Minh Vy 15/02/2008 6.5 1.2 7.7 11
40 100445 Trần Hoàng Xuyến 02/02/2008 3.25 0.2 3.5 11
41 100451 Phạm Thanh Ý 12/06/2008 6.25 1.6 7.9 11
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100008 Ao Thiên Ân 30/08/2008 3 0 3 1
2 100020 Nguyễn Thị Châu 13/07/2008 7 2.1 9.1 1
3 100026 Tống Xuân Chiến 27/09/2008 2.75 1.5 4.3 1
4 100035 Nguyễn Thị Mỹ Diện 30/03/2008 3.5 0.3 3.8 1
5 100051 Võ Nguyên Thùy Duyên 24/08/2008 (blank) (blank) 0 2
6 100053 Nguyễn Tấn Dũng 29/03/2008 3 (blank) 3 2
7 100069 Nguyễn Hoàng Đức 30/12/2008 1.5 1.2 2.7 2
8 100070 Nguyễn Thị A Em 30/07/2008 2 1.7 3.7 2
9 100078 Nguyễn Thị Thu Hà 05/10/2008 6 1.8 7.8 2
10 100082 Lê Đức Hải 30/04/2008 5.25 0.7 6 2
11 100090 Phạm Gia Hân 10/02/2008 6 1 7 3
12 100097 Phan Công Hiếu 08/10/2008 5.75 0.7 6.5 3
13 100107 Tiêu Viết Hợp 17/05/2008 5.75 1.8 7.6 3
14 100123 Đỗ Sinh Hùng 03/01/2008 2.5 0.4 2.9 3
15 100136 Phạm Ngọc Duy Kha 19/09/2008 2.5 0 2.5 4
16 100139 Phan Trí Khang 07/06/2008 3.25 0 3.3 4
17 100171 Nguyễn Hoàng Gia Lâm 20/04/2008 2.25 0.5 2.8 5
18 100190 Nguyễn Thị Thùy Ly 22/01/2008 5 0.7 5.7 5
19 100191 Phạm Thị Mỹ Ly 11/05/2008 6.5 0.5 7 5
20 100225 Huỳnh Thị Xuân Ngân 20/05/2008 6.75 1 7.8 5
21 100233 Tô Thị Ngọc Ngân 14/10/2008 7 1.8 8.8 6
22 100241 Võ Đức Ngọc 21/05/2008 4.25 1 5.3 6
23 100274 Nguyễn Xuân Nin 10/11/2008 (blank) 1 1 7
24 100305 Nguyễn Như Quỳnh 28/05/2008 6.25 0.7 7 7
25 100323 Nguyễn Phạm Duy Tân 11/10/2008 3.5 0.4 3.9 8
26 100331 Nguyễn Thu Thảo 22/05/2008 3 0.3 3.3 8
27 100344 Nguyễn Minh Thôi 27/03/2008 5 0.8 5.8 8
28 100351 Đỗ Thị Kim Thuỳ 12/07/2007 2.75 0.9 3.7 9
29 100370 Nguyễn Bá Tín 20/01/2008 2.75 0.2 3 9
30 100376 Võ Thùy Trang 17/07/2008 5.75 1 6.8 9
31 100387 Võ Thị Kiều Trâm 26/09/2008 6 0.9 6.9 9
32 100393 Tiêu Thị Mỹ Trinh 14/10/2008 3.5 0.9 4.4 10
33 100395 Nguyễn Phúc Trọng 08/08/2008 7 2.2 9.2 10
34 100398 Nguyễn Ngọc Diễn Trúc 31/08/2008 6.75 2.1 8.9 10
35 100400 Nguyễn Thanh Đan Trường 16/08/2008 2.25 0.2 2.5 10
36 100421 Lê Thị Vi 09/04/2008 4 0.9 4.9 10
37 100425 Nguyễn Thanh Việt 19/05/2008 4.75 0.6 5.4 11
38 100426 Võ Hoàng Việt 30/10/2008 6.5 1 7.5 11
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